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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥2 + 2
𝑥 − 2

 là

A. 𝑦 = 2 B. 𝑦 = 𝑥 + 2 C. 𝑦 = 𝑥 − 2 D. 𝑦 = 𝑥

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−3;−2; 2) và 𝑣 ⃗ = (−3; 2;−4). Tọa độ của vectơ 4𝑢⃗ − 𝑣 ⃗là:

A. (−15;−6; 4) B. (−9; 0;−2) C. (−9;−10; 12) D. (−9; 10;−18)

Câu 3. Một hình chữ nhật có diện tích 25. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

A. 20 B. 22 C. 50 D. 15

Câu 4. Một nhà máy lọc dầu đặt tại vị trí 𝐴 bên bờ một con sông thẳng rộng 2 km; kho chứa dầu đặt tại vị trí 

𝐶 ở bờ bên kia. Gọi 𝐵 là hình chiếu vuông góc của 𝐶 lên bờ có nhà máy, 𝐴𝐵 = 6 km. Người ta lắp ống dẫn dầu 

trên mặt đất dọc bờ sông từ 𝐴 tới trạm trung chuyển 𝑆 thuộc đoạn 𝐴𝐵, rồi lắp ống dưới lòng sông thẳng từ 𝑆 

tới 𝐶 . Chi phí lắp mỗi kilômét ống trên mặt đất là 5 tỷ đồng, dưới lòng sông là 8 tỷ đồng. Đặt 𝐵𝑆 = 𝑥 (km), 

0 ≤ 𝑥 ≤ 6. Chi phí 𝑓(𝑥) (tỷ đồng) để lắp đường ống theo 𝑥 là

A. 𝑓(𝑥) = 5(6 + 𝑥) + 8
√
𝑥2 + 4 B. 𝑓(𝑥) = 8(6 − 𝑥) + 5

√
𝑥2 + 4

C. 𝑓(𝑥) = 5(6 − 𝑥) + 8(𝑥 + 2) D. 𝑓(𝑥) = 5(6 − 𝑥) + 8
√
𝑥2 + 4

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 3𝑥2 − 8𝑥 − 4 có đồ thị (𝐶). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (𝐶) nhận điểm 𝐼(−1; 2) làm tâm đối xứng. B. (𝐶) nhận gốc tọa độ 𝑂 làm tâm đối xứng.

C. (𝐶) nhận điểm 𝐽(0;−4) làm tâm đối xứng. D. (𝐶) nhận đường thẳng 𝑥 = −1 làm trục đối xứng.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = −∞, 

lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−∞;−3) và (1; 4), nghịch biến trên (−3; 1) và (4;+∞) 𝑓(−3) =
5, 𝑓(1) = 3, 𝑓(4) = 5. Tính tổng của giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (6; 2;−4) và 𝑏⃗ = (3;𝑚; 3). Tìm số thực 𝑚 để 𝑎⃗ ⟂ 𝑏.⃗

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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